
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 1
Học vần · Bài 16–20: m n g gi gh nh ng ngh (SGK tr. 44–53)

Tuần 4

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Chính tả: hàng 1 điền g hay gh; hàng 2 điền ng hay ngh

ế gỗ à gô i nhớ đồ ỗ

ỉ hè õ nhỏ củ ệ ã ba

Bài 2: Nhìn hình, điền chữ đầu: gi · m · n · ng

ũ ơ ô ỏ

Bài 3: Khoanh vào tiếng đúng yêu cầu

1. Tiếng nào có chữ gi? A gà B già C ghẹ
2. Tiếng nào có chữ nh? A nho B nơ C ngõ
3. Tiếng nào có chữ m? A nô B mè C nụ
4. Tiếng nào có chữ ngh? A ngã B nghệ C nhà

Bài 4: Ghép tiếng: nối để được từ đúng

1. nhà

2. giá

3. cụ

4. ca

5. lá

a. nô

b. già

c. nho

d. ga

e. đỗ

Bài 5: Xếp các tiếng thành câu rồi viết lại

1. có Nhà bà ghế gỗ

2. ở nhà bà Bé nghỉ hè

Bài 6: Đọc hiểu: đọc rồi khoanh vào ý đúng

Nghỉ hè, bé Nga ở nhà bà. Nhà bà ở ngõ nhỏ, có ghế gỗ. Bà kho cá mè cho Nga.

1. Nghỉ hè, Nga ở đâu? A nhà bà B nhà ga
2. Bà kho gì cho Nga? A cá hố B cá mè C ghẹ

Bài 7: Viết: tập chép từ
Chép lại cho đẹp: ngõ nhỏ, giá đỗ, ghế gỗ

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 1
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 4

Bài 1: Chính tả: hàng 1 điền g hay gh; hàng 2 điền ng hay ngh

ghế gỗ gà gô ghi nhớ đồ gỗ nghỉ hè ngõ nhỏ củ nghệ ngã ba

Bài 2: Nhìn hình, điền chữ đầu: gi · m · n · ng

 – mũ  – nơ  – ngô  – giỏ

Bài 3: Khoanh vào tiếng đúng yêu cầu

1. B (già) 2. A (nho) 3. B (mè) 4. B (nghệ)

Bài 4: Ghép tiếng: nối để được từ đúng

1 – d 2 – e 3 – b 4 – a 5 – c

Bài 5: Xếp các tiếng thành câu rồi viết lại

1. Nhà bà có ghế gỗ.
2. Bé nghỉ hè ở nhà bà.

Bài 6: Đọc hiểu: đọc rồi khoanh vào ý đúng

1. A (nhà bà)
2. B (cá mè)

Bài 7: Viết: tập chép từ

ngõ nhỏ, giá đỗ, ghế gỗ

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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